ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I  (NĂM HỌC 2017-2018)

                               Môn: Vật lý 6    ( Thời gian: 45 phút)

                               Họ và tên GV ra đề: NguyễnThị Mỵ
                               Đơn vị:  trường THCS HOÀNG VĂN THỤ

A. MA TRẬN ĐỀ  
	Chủ đề kiến thức
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng số

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1/ Đo độ dài, thể tích, khối lượng
	1

(0.5)
	
	
	
	
	1

  (2,0đ)
	2

(2,5đ)

	2/ Lực, trọng lực
	1

(0,5 đ) 
	
	1

(0,5 đ)
	
	
	
	2

(1,0đ)

	3/ Khối lượng riêng, trọng lượng riêng
	
	
	1

(0,5đ)
	
	
	1

(2,0đ)
	2

(2,5đ)

	4/ Máy cơ đơn giản
	1

(0,5đ)
	
	
	
	
	
	1          

    (0,5 đ)

	Tổng số
	4

(2,0đ)
	3

(3,0đ)
	3

(5,0đ)
	10

(10,0đ)


B. ĐỀ KIỂM TRA

KIỂM TRA HỌC KÌ I ( 2017-2018)

Trường THCS Hoàng Văn Thụ 
    MÔN: Vật lý 6
Họ và tên HS:…………………………… Thời gian làm bài 45 phút( cả chép đề)
Lớp:………..           

Số báo danh:……..Phòng thi số:……           
	ĐIỂM
	Chữ kí của  giám khảo
	Chữ kí của giám thị

	
	
	


I-Trắc nghiệm :  ( 4 điểm )
1/ Trên hộp mức Tết có ghi 200g con số đó chỉ:
A. Sức nặng của hộp mức                                    B. Khối lượng của hộp mức
C. Thể tích hộp mức                                             D. Cả A,B,C đều sai

2/ Người ta dùng bình chia độ chứa 50cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình mực nước trong bình dâng lên tới 150cm3. Hỏi thể tích hòn đá là bao nhiêu?

           A. 100cm3              B. 150cm3              C. 200cm3                D. 50cm3

3/ Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích của vật rắn không thấm nước,thì thể tích của vật bằng:

A. Thể tích bình tràn                                         B.Thể tích bình chứa

C. Thể tích nước còn lại trong bình tràn       

D. Thể tích nước tràn ra từ bình tràn sang bình chứa

4/ Dùng tay nén lò xo thì lực mà tay ta tác dụng lên lò xo đã gây ra kết quả:

            A. Làm biến đổi chuyển động của lò xo                    B. Làm biến dạng lò xo

            C. Vừa làm biến dạng vừa làm biến đổi chuyển động    
5/Một quả cầu có khối lượng là 15kg thì trọng lượng của nó là:

A. 150N              B.15N                     C.15kg                 D.1500N
6/ Một quyển sách nằm yên trên bàn thì nó:


A. Chỉ chịu tác dụng của trọng lực                     
B. Không chịu tác dụng của lực nào cả


C. Chỉ chịu tác dụng của lực đỡ mặt bàn            
D. Chịu tác dụng của trọng lực và lực đỡ  mặt bàn

7/ Trong các vật sau đây vật nào không phải là đòn bẩy?


A. Cái cân đòn            B. Cái kéo               C. Cái búa nhổ đinh         
D. Cái cầu thang gác

Câu 8/  Cách nào trong các cách sau đây giảm được độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng?

A. Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng       C. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng 

B. Tăng chiều cao kê mặt phẳng nghiêng     D. Cả A, B, C đều đúng

II. Tự luận: ( 6 điểm)

Câu 9:(1,5đ) Trọng lượng riêng của một chất là gì? Viết biểu thức tính trọng lượng riêng của một chất?
Câu 10:(1,5đ) Thả hòn sỏi rơi. Điều gì chứng tỏ có lực tác dụng lên hòn sỏi? Lực đó là lực gì? Có phương chiều như thế nào?    
Câu 11:(3đ) Một khối gỗ có khối lượng 1,6 kg, có thể tích 2dm3. Tính


a/ Khối lượng riêng của gỗ


b/ Trọng lượng của gỗ.
BÀI LÀM

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C. HƯỚNG DẪN CHẤM:
I-Trắc nghiệm:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	B
	A
	D
	B
	A
	D
	D
	C


II- Tự luận:

Câu 9:- Trọng lượng của một mét khối một mét khối một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó                                                                          0.5đ
· Công thức :  d=P/V                                                           0.5đ

· Trong đó: d: là trọng lượng riêng (N/m3)

                 V: Là thể tích (m3)

                 P: Là trọng lượng (N)                                       0.5đ

Câu 10: - Hòn sỏi bị biến đổi chuyển động                                  0.5đ

· Lực hút của trái đất                                                               0.5đ

· Có phương thẳng đứng, có chiều hướng về phía trái đất      0.5đ

Câu 11:  Đổi 2 dm3= 0,002 m3                                                         0.5đ

   a/ Khối lượng riêng của gỗ

       D= m/V= 1,6/0,002= 800 kg/m3                                               1.5đ

   b/ Trọng lượng của gỗ
       P= 10.m= 10.1,6= 16 N                                                             1đ

Nếu sai đơn vị thì trừ 0.25đ
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